Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Chủ đầu tư: Trường THPT Trần Phú - Việt An.
- Tên gói thầu: Trang thiết bị, bàn ghế phục vụ dạy và học, nội trú năm 2025.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).
- Địa điểm thực hiện: Thôn Việt An, Xã Việt An, Thành phố Đà Nẵng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định tại E-HSMT này. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

	STT
	Tên hàng hóa - thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số 
lượng

	
	
	
	

	1
	Bàn ghế học sinh THPT 
	bộ
	46

	 
	* Bàn học sinh (gồm 01 bàn + 02 ghế):
- Kích thước (DxRxC): 1200x450x750mm
- Loại 2 chỗ ngồi, mặt bàn làm bằng gỗ cao su ghép nhiều thanh sơn phủ PU 3 lớp chống trầy xước
- Mặt bàn dày 18mm, bụng bàn dày 10-12mm, chắn làm 2 hộc
- Chân và khung bàn bằng thép mạ kẽm 25x50mm và 25x25mm, giằng ống 20x20mm, dày 1mm. Kết cấu lắp ráp, khung sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Chân bàn có đầu bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa gắn chắc vào trong khung
* Ghế học sinh: 
- Kích thước: Chiều cao từ chân ghế đến mặt ghế 450mm. Kích thước mặt ghế: 400x400mm. Chiều cao từ mặt ghế đến tựa ghế 340mm
- Khung thép ống tròn phi Ø22,2mm, giằng ống Ø15,9mm. Khung hàn cứng sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Mặt ghế và tựa lưng bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm bề mặt phủ lớp sơn bóng bảo vệ bề mặt. Chân có nút nhựa hoặc cao su giảm chấn và chống ồn
* Bàn ghế đạt chuẩn TCVN 7490:2005, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
* Bảo hành: 12 tháng
	 
	 

	2
	Máy vi tính
	bộ
	35

	
	- Bộ vi xử lý: Xung nhịp cơ bản 3.4Ghz; Xung nhịp tối đa 4.5Ghz; Số nhân 4; Số luồng 8; Socket 1700
- Bo mạch chủ: Bộ nhớ: 4 x DIMM DDR4, max 128GB
- Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe x 16 slot, 1× PCI  x 1 Slot
- USB: 2 x USB 3.2 Gen1 Type‑A; 4 x USB 2.0;  2 x USB 2.0 Headers; 1 x USB 3.2 Gen1 Header
- Lưu trữ: 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x 4 PCIE & SATA modes); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports (Supports Raid 0, 1, 10)
- Cổng kết nối: 1 x LPT header, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 x HDMI port, 1 x Display port, 3 x COM (1 x COM port at back panel, 2 x COM connector); 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header
- Cổng Lan: LANGUARDGigabit onboard (LANGuard: Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh và phóng tĩnh điện)
- Tính năng POWER LED chỉ rõ nguồn gốc của sự cố hoạt động của CPU/VGA/BOOT/Memory mỗi lần khởi động hệ thống (không cần sử dụng bản tra cứu lỗi), qua đó tiết kiệm được thời gian xác định lỗi để khắc phục sự cố dễ dàng hơn
- Bộ nhớ: 16GB DDR4 bus 2666Mhz
- Ổ cứng SSD: 512GB SATA/NVMe
- Màn hình: 24.5" LED (Kích thước: 24.5"; Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD); Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide; Cổng kết nối VGA & HDMI)
- Thùng máy và nguồn: ATX450W, cổng âm thanh vào - ra, 2 x USB  2.0
- Bàn phím: giao tiếp cổng USB có dây
- Chuột: Optical Scroll
- Hệ điều hành: Windows 11 Home (Bản quyền chính hãng)
* Bảo hành 24 tháng
	
	

	3
	Hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính
	hệ thống
	01

	3.1
	Dây mạng UTP Cat 5e
	m
	300

	3.2
	Ổ cắm 3 lỗ 
	cái
	45

	3.3
	Dây điện Vcmo 2x2.5 (2x50/0.25)-300/500V
	m
	100

	3.4
	Nẹp nhựa 40x18mm dài 1,7m
	cây
	25

	3.5
	Đầu RJ45
	cái
	100

	3.6
	Switch 24 Port
- 24×10/100 Mbps RJ45 Ports
- Khả năng chuyển mạch: 4,8Gbps
- 100-240 VAC~50/60 Hz
* Bảo hành 12 tháng
	cái
	2

	3.7
	Ổn áp
- Công suất: 10KVA
 - Điện áp vào: 150V ÷ 250V
- Điện áp ra: 110V - 220V
- Tần số: 49 ~ 62Hz
- Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,3s ÷ 1,5s
- Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C
- Điện trở cách điện: ≥ 3MΩ
- Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
* Bảo hành 12 tháng
	cái
	1

	3.8
	Vật tư phụ khác (Đinh thép, Tít kê, Ốc xoắn, Dây rút)
	bộ
	01

	4
	Màn hình tivi
	cái
	02

	
	- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: 3.840 x 2.160 (UHD)
- Tấm nền: LED nền
- Loa: 2CH (10W+10W)
- Xử lý hình ảnh AI; Xử lý âm thanh AI
- Truyền hình: Kĩ thuật số DVB-T2/C;
- Hệ điều hành: WebOS hoặc tương đương
- Trình duyệt Web; Youtube; Smart Share; Screen Share 
- Loại: Smart TV;
- Hỗ trợ nhận dạng giọng nói
- Hỗ trợ bật/tắt TV qua mạng
- Chế độ tiết kiệm năng lượng
[bookmark: _GoBack]- HDMI: 3 cổng, USB: 2 cổng, RJ45: 2 cổng, cổng Audio quang, RF, RS-232C, Wifi, Bluetooth
* Sản phẩm đáp ứng QCVN 63:2020/ BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TCVN 9536:2012
* Bảo hành: 36 tháng
	
	


Ghi chú:
* Nhà thầu phải cung cấp catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc bản vẽ thiết kế theo E-HSDT
* Nhà thầu có thể chào các hàng hoá tương đương với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có).
1.3 Yêu cầu khác
- Các hàng hóa dự thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không vi phạm bản quyền/sở hữu trí tuệ.
- Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu khi giao hàng.
- Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện tại địa điểm nêu ở Mục 1.1 Chương V.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của người sử dụng.
- Cam kết trong vòng 12 giờ sau khi nhận được thông báo xảy ra sự cố của bên sử dụng (bằng văn bản hoặc điện thoại), nhà thầu phải xử lý dứt điểm. Trường hợp không thể xử lý thì phải thay thế hàng hóa khác không quá 01 ngày làm việc.
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Thời gian: Trong khi lắp đặt, trước khi chính thức bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi lắp đặt.
- Cách thức tiến hành:
+ Khi hàng hóa được chuyển đến nơi lắp đặt, nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra niêm phong, sự nguyên vẹn của hàng hóa, hóa đơn, chứng nhận chất lượng, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu),...
+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật,... phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, thử nghiệm:
+ Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết nào qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật,... thì Chủ đầu tư có thể từ chối nhận và nhà thầu sẽ phải thay thế hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
+ Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
+ Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
